	Trường THCS Khương Đình               
	ĐỀ THI HỌC KỲ II  - Năm học : 2015 - 2016 
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 7
                        Thời gian: 45 phút 



I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM( 3 điểm ):
 Trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái in hoa ở đầu câu đúng nhất.
      Câu 1: Sống làm việc có kế hoạch sẽ giúp cho chúng ta những gì?

 A-Sắp xếp công việc hằng ngày, hằng tuần hợp lí.      

            B-Xác định được nhiệm vụ.

            C-Thực hiện công việc đạt hiệu quả chất lượng.          

            D-Cả 3 câu trên đều đúng.

      Câu 2: Hành vi nào sau đây góp phần bảo vệ di sản văn hoá?


A- Phát hiện cổ vật đem nộp cho cơ quan nhà nước.


B- Phát hiện cổ vật thì đem về nhà cất giữ làm của riêng.


C- Không giúp cơ quan chuyên môn sưu tầm cổ vật.


D- Phát hiện cổ vật dưới đất thì lấp đất lại không lấy.

      Câu 3: Hành vi nào sau đây thể hiện sự mê tín dị đoan ?
   A- Đi xem bói.     B- Đi lễ chùa.    C- Đi lễ nhà thờ.    D- Thờ cúng Tổ tiên.

      Câu 4: Những di sản nào sau đây là di sản văn hoá vật thể? 

   A-Chiếc trống đồng cổ.

                    B-Nhã nhạc cung đình Huế.

   C-Lễ hội Cồng chiên Tây Nguyên.                D-Lễ hội đâm trâu huê.     

     Câu 5: Trong các hành vi sau đây, hành vi nào là bảo vệ  môi trường?

A-Khai thác thuỷ sản bằng chất nổ.       B-Đốt rừng để trồng cây lương thực.

C-Săn bắt động vật quý hiếm.
            D-Trồng rừng chống xói mòn.                                

     Câu 6:  Sự vật nào sao đây thuộc về tài nguyên thiên nhiên?

A- Nhà máy thủy điện        B- Bến xe    C- Dòng sông    D- Bệnh viện

II. PHÂN TỰ LUẬN ( 7 điểm ):

      Câu 1 (2 điểm ): Môi trường và tài nguyên thiên nhiên là gì? Cho ví dụ ?
      Câu 2 ( 2 điểm ): Di sản văn hóa là gì ? Có mấy loại di sản văn hóa? 
                                  Em hãy kể tên, nêu khái niệm và cho ví dụ từng loại ?

      Câu 3 ( 3 điểm ) : Tình huống

                                    Trong một lần đi thăm quan thắng cảnh Vịnh Hạ Long, thấy trên vách các hang động có các chữ khắc, hoặc viết chằng chịt tên, ngày tháng của người đến thăm . Bạn Hằng bày tỏ thái độ phê phán không hài lòng về việc làm đó. Ngược lại có một số bạn đồng tình, vì theo họ việc khắc chữ trên vách đá là một kỉ niệm của du khách để cho hậu thế biết : Nơi đây đã có người đến thăm vào thời gian nào ?

  Hỏi : 1. Em đồng tình với quan điểm nào ? Vì sao ?
           2. Nội dung tình huống trên liên quan đến bài học nào trong chương trình GDCD 7 ? Liên hệ bản thân em ?

	Tổ chuyên môn
	Ban giám hiệu
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	Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	C5
	
	C6
	C1
	
	
	3 (3,0)
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                                    ĐÁPÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ THI HỌC KÌ II ( NĂM HỌC 2015 -2016)

MÔN: GDCD – LỚP 7
( Thời gian: 45 phút )
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm )

        Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	D
	A
	A
	A
	D
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN : (7 điểm )

Câu 1 : ( 2 điểm )

- Môi trường là : toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người có tác động đến đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. 

- Ví dụ : rừng cây, đồi núi, sông hồ, nhà máy, đường xá, bệnh viện...
- Tài nguyên thiên nhiên là : những của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cho cuộc sống của con người.

- Ví dụ : rừng cây, động thực vật, khoáng sản, nước....

Câu 2 : ( 2 điểm )

- Di sản văn hóa bao gồm : DSVH vật thể và DSVH phi vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa khoa học, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

- Có 2 loại di sản văn hóa :

+ Di sản văn hóa phi vật thể : là sản phẩm tinh thần được lưu truyền bằng cách trí nhớ, truyền miệng, phong tục...

VD : Kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam, truyện dân gian, làn điệu dân ca, điệu múa...

+ Di sản văn hóa  vật thể : là sản phẩm vật chất

VD : Danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, di vật, bảo vật, cổ vật quốc gia....

Câu 3 : (3 điểm )

- Đồng tình với quan điểm của Hằng. Vì khắc tên lên vách đá là một việc làm không giữ gìn di sản văn hóa. HS – Công dân chưa thực hiện tốt nghĩa vụ của một công dân trong việc bảo vệ các di sản văn hóa. ( 1,5 điểm )

- Nội dung trên liên quan đến bài : 

“Bảo vệ di sản văn hóa ”của môn GDCD Lớp 7
- HS tự liên hệ ( 1,5 điểm )

